	
	PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021-2022

	
	TRƯỜNG PTDTBT-THCS TRÀ DƠN
	MÔN: TIN HỌC 7

	
	
	
	
	
	

	
	                                    Cấp độ                 Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng cộng

	
	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	Số điểm:
	10.0

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	 

	
	1. Chương trình bảng tính là gì?
	Biết chương trình bảng tính, Màn hình làm việc
	Hiểu bảng chọn Data, hiểu một số thành phần chính cấu tạo nên trang tính
	 
	 

	
	Số câu: 
	 
	2
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	Số câu:
	3

	
	Số điểm
Tỉ lệ
	1.0
	 
	0.5
	 
	 
	 
	 
	 
	Số điểm:
	1.5

	
	Tỷ lệ
	
	10%
	 
	5%
	 
	 
	
	
	 
	Tỷ lệ
	15%

	
	2. Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính
	Biết các thành phần chính trên trang tính.
	Hiểu kiểu dữ liệu, hiểu địa chỉ khối. Hiểu các thành phần trên trang tính.
	 
	 

	
	Số câu:
	 
	2
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	Số câu:
	4

	
	Số điểm
	1.0
	 
	0.5
	1.0
	 
	 
	 
	 
	Số điểm:
	2.5

	
	Tỷ lệ
	
	10%
	 
	5%
	10%
	 
	
	
	 
	Tỷ lệ
	25%

	
	3. Sử dụng các hàm để tính toán
	Biết khái niệm hàm, các bước sử dụng hàm
	 
	 Vận dụng hàm thích hợp vào tính toán hợp lý, chính xác.
	 

	
	Số câu:
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 
	 
	3

	
	Số điểm
	1.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.0 
	 
	2.0

	
	Tỷ lệ
	
	10%
	 
	 
	 
	 
	
	
	10% 
	Tỷ lệ
	20%

	
	4. Thực hiện tính toán trên trang tính
	Biết chuyển đổi phép toán
	Hiểu công thức để tính toán trong chương trình bảng tính
	Vận dụng các công thức vào tính toán hợp lý, chính xác.
	 

	
	Số câu:
	 
	2
	 
	 
	2
	 
	1
	 
	
	Số câu:
	5

	
	Số điểm
	1.0
	 
	 
	1.0
	 
	2.0
	 
	
	Số điểm:
	4

	
	Tỷ lệ
	
	10%
	 
	 
	10%
	 
	20%
	
	
	Tỷ lệ
	5%

	
	TỔNG
	Số câu:
	8
	Số câu:
	5
	Số câu:
	1
	Số câu:
	1
	Số câu:
	15

	
	
	Số điểm:
	4.0
	Số điểm:
	3.0
	Số điểm:
	2.0
	Số điểm:
	1.0
	Số điểm:
	10.0

	
	
	Tỷ lệ
	40%
	Tỷ lệ
	30%
	Tỷ lệ
	20%
	Tỷ lệ
	10%
	Tỷ lệ
	100%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY
	BẢNG ĐẶC TẢ MA TRÂN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

	TRƯỜNG PTDTBT-THCS TRÀ DƠN
	MÔN: TIN HỌC 7

	
	
	
	
	

	                                    Cấp độ                 Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	Số điểm:
	10.0

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	 

	1. Chương trình bảng tính là gì?
	Biết chương trình bảng tính, Màn hình làm việc
C1. Chương trình bảng tính là gì?
C2. Màn hình làm việc của Excel gồm có những thành phần nào?
	Hiểu bảng chọn Data, hiểu một số thành phần chính cấu tạo nên trang tính
C3. Để thực hiện các phép tính với các số và xử lý dữ liệu ta dùng dải lệnh nào?
	 
	 

	Số câu:
	4
	2
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	Số câu:
	3

	Số điểm
	1.0
	 
	0.5
	 
	 
	 
	 
	 
	Số điểm:
	1.5

	2. Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính
	Biết các thành phần chính trên trang tính.
C4. Các thành phần chính của trang tính gồm?
C10. Trên trang tính, thanh công thức có tác dụng gì?
	Hiểu kiểu dữ liệu, hiểu địa chỉ khối. Hiểu các thành phần trên trang tính.
C5. Trong các địa chỉ của khối dưới đây, địa chỉ nào đúng?
Câu 1. Nêu các kiểu dữ liệu có thể nhập vào các ô của bảng tính? Cho ví dụ? 
	 
	 

	Số câu:
	4
	2
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	Số câu:
	4

	Số điểm
	1.0
	 
	0.5
	1.0
	 
	 
	 
	 
	Số điểm:
	2.5

	3. Sử dụng các hàm để tính toán
	Biết khái niệm hàm C6
C8. Các bước sử dụng hàm
	 
	 Vận dụng hàm thcihs hợp vào tính toán hợp lý, chính xác.
Câu 3.  (3 điểm)Giả sử B1=2, C3 = 6, D4 = 4, A1= 3, 
b/ Sử dụng hàm thích hợp để tính trung bình cộng của B1, C3, D4.

	

	Số câu:
	4
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1/2 
	 
	2.5

	Số điểm
	1.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.0 
	 
	2.0

	4. Thực hiện tính toán trên trang tính
	Biết chuyển đổi phép toán
C7. Trên trang tính, để biết kết quả biểu thức 152 + 5 – 20 tại ô A1 nhập công thức nào?
C9. Trên trang tính, để biết kết quả biểu thức 5 : 2 - 2 x 2  tại ô A1 nhập công thức nào?
	Hiểu công thức để tính toán trong chương trình bảng tính
Câu 2. 
a/Viết công thức tính tổng giá trị các ô C2 và D4, sau đó nhân giá trị trong ô B2? 
b/ Viết công thức tính tích giá trị các ô B1 và C5, sau đó trừ giá trị trong ô A1?
	Vận dụng các công thức vào tính toán hợp lý, chính xác.
Câu 3.Giả sử B1=2, C3 = 6, D4 = 4, A1= 3, tính kết quả của các công thức sau:
a/ 
= ( A1 * B1) – D4
= (( B1 * C3) –  A1)/ 3
	 

	Số câu:
	4
	2
	 
	 
	2
	 
	1/2
	 
	
	Số câu:
	5.5

	Số điểm
	1.0
	 
	 
	1.0
	 
	2.0
	 
	
	Số điểm:
	4

	TỔNG
	Số câu:
	8
	Số câu:
	5
	Số câu:
	1/2
	Số câu:
	½
	Số câu:
	15

	
	Số điểm:
	4.0
	Số điểm:
	3.0
	Số điểm:
	2.0
	Số điểm:
	1.0
	Số điểm:
	10.0




	PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022

	TRƯỜNG PTDTBT – THCS TRÀ DƠN
	Môn: Tin học 7

	ĐỀ CHÍNH THỨC

	Thời gian: 45 Phút. (Không kể thời gian giao đề)



                                                                 
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) (Học sinh làm bài vào giấy thi)
	Đọc và trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng A, B, C, D và ghi vào giấy bài làm (VD: Câu 1 chọn đáp án A ghi là 1.A…)
Câu 1. Phần mềm giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, thực hiện các tính toán cũng như xây dựng các biểu đồ biểu diễn một cách trực quan các số liệu trong bảng là:            
A. Phần mềm đồ họa.            
B. Phần mềm tính toán.
C. Phần mềm biểu diễn biểu đồ.       
D. Chương trình bảng tính.            
Câu 2. Màn hình làm việc của Excel gồm có:
A. Trang tính và thanh công thức.		
B. Trang tính, các dải lệnh fomulas và data.
C. Thanh công thức, trang tính, các dải lệnh formulas và data.
D. Các dải lệnh formulas và data.
Câu 3. Để thực hiện các phép tính với các số và xử lý dữ liệu ta dùng dải lệnh nào?
A. Dải lệnh Formulas.				B. Dải lệnh Data.
C. Dải lệnh File.  					D. Dải lệnh Formulas và Data.
Câu 4. Các thành phần chính của trang tính gồm:
A. Hộp tên, thanh công thức.	  		B. Thanh công thức, ô, khối.
C. Hộp tên, khối.	 				D. Hộp tên, thanh công thức, ô, khối.
Câu 5. Trong các địa chỉ của khối dưới đây, địa chỉ nào đúng:
A. B1..A5 			B. C1      D5		C. A1:C5		D. C1;C5
Câu 6. Trong chương trình bảng tính hàm là:
A. Tập hợp các công thức có sẵn.						
B. Là các công thức dùng để tính điểm trung bình	      
C. Là công thức (hoặc kết hợp nhiều công thức) được định nghĩa từ trước.       
D. Là các công thức dùng để tính toán trong excel.
Câu 7. Trên trang tính, để biết kết quả biểu thức 152 + 5 – 20 tại ô A1 nhập công thức:
A. = 15^2 +5 – 20.		                               	B.  = 15.15 +5 – 20.
C. = 15/2 +5 – 20.	                                          	D.  = 15*2 +5 – 20.
Câu 8. Để nhập hàm vào ô tính em cần thực hiện theo mấy bước?
A. 2.								B. 3.
C. 4.								D. 5.
Câu 9. Trên trang tính, để biết kết quả biểu thức 5 : 2 - 2 x 2  tại ô A1 nhập công thức:
A. 5/2 – 2*2.						B. = 5/2 – 2*2.
C. = 5/2 – 2 x 2.					D. = 5:2 – 2*2.
Câu 10. Trên trang tính, thanh công thức có tác dụng gì?
A. Cho biết nội dung của ô đang được chọn. 	B. Cho biết tên của ô tính.
C. Cho biết địa chỉ của ô tính.			D. Cho biết tên hàng và tên cột của ô tính.


B. PHẦN TỰ LUẬN: ( 5 điểm)
Câu 1. (1 điểm) Nêu các kiểu dữ liệu có thể nhập vào các ô của bảng tính? Cho ví dụ? 
Câu 2. (1 điểm) 
a/Viết công thức tính tổng giá trị các ô C2 và D4, sau đó nhân giá trị trong ô B2? 
b/ Viết công thức tính tích giá trị các ô B1 và C5, sau đó trừ giá trị trong ô A1?
Câu 3.  (3 điểm)Giả sử B1=2, C3 = 6, D4 = 4, A1= 3, 
a/ Tính kết quả của các công thức sau:
	= ( A1 * B1) – D4
	= (( B1 * C3) –  A1)/ 3
b/ Sử dụng hàm thích hợp để tính trung bình cộng của B1, C3, D4.
-----------------Hết--------------
* Lưu ý: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.





KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022
Hướng dẫn chấm môn Tin học 7
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) 
Mỗi câu khoanh tròn đúng được 0.5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	C
	D
	D
	C
	C
	A
	C
	B
	A


B. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)
Câu 1. (1 điểm)
- Có thể nhập các kiểu dữ liệu số hoặc dữ liệu kí tự vào các ô của bảng tính (0.5 điểm)
- Ví dụ:
+ Dữ liệu số: 120, +32,.....  (0.25 điểm)
+ Dữ liệu kí tự: Lớp 7A, Bảng điểm,...... (0.25 điểm)
Câu 2. (1 điểm)
a/ = ( C2+D4)*B2 (0.5 điểm)
b/ = ( B1* C5)-A1 (0.5 điểm)
Câu 3. (3 điểm)
a/ 
= ( A1 * B1) – D4 = ( 3*2)-4=2 (1 điểm)
= (( B1 * C3) –  A1)/ 3 = ((2*6)-3)/3=3 (1 điểm)
b/ 
= Average(B1,C3,D4) = 4 (1 điểm)
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									     Trần Thị Thủy Tiên

